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Nam Nữ

1 TH01 Phan Xuân Bách 09/02/1972 Phó Giám đốc

Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng 

công trình Giao 

thông và Nông 

nghiệp tỉnh

34 Miễn thi NN Đạt

2 TH02 Lê Quang Cường 01/03/1968
Phụ trách phòng 

Quản lý dự án

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk

44 Miễn thi NN Đạt

3 TH03 Nguyễn Công Chung 05/4/1982

Phó Giám đốc 

Trung tâm Bảo 

Tồn voi

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
42 Miễn thi NN Đạt

4 TH04 Lê Văn Dần 20/8/1976

Trưởng Ban 

Khoa học và 

Công nghệ tư 

vấn, phản biện

Liên Hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật Đắk Lắk

32 Miễn thi NN Đạt

5 TH05 Nguyễn Hữu Được 11/01/1972
Chánh Văn 

phòng

Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị tỉnh 

Đắk Lắk

28 Miễn thi NN Không đạt

6 TH06 Đào Thị Thu Hiền 07/02/1983

Phó Giám đốc 

Trung tâm Văn 

hóa tỉnh

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
40 Miễn thi NN Đạt

7 TH07 Nguyễn Thị Hòa 12/5/1982

Chuyên viên 

Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
43 Miễn thi NN Đạt

8 TH08 Trịnh Phúc Hòa 11/7/1976

Phó Giám đốc 

Cơ sở Điều trị, 

cai nghiện ma túy 

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội

31 Miễn thi NN Đạt

9 TH09 Đinh Quang Hưng 02/8/1977
Phó Chánh Văn 

phòng
Hội Chữ thập đỏ 25 Miễn thi NN Không đạt

10 TH10 Hoàng Huy Liêm 16/02/1975

Phó Trưởng 

phòng Văn nghệ 

Thể thao

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh
34 Miễn thi NN Đạt

11 TH11 Nguyễn Giao Linh 29/8/1982

Phó Giám đốc 

Quỹ Bảo trợ trẻ 

em

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội

43 Miễn thi NN Đạt

12 TH12 Đỗ Danh Phương 25/3/1974

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

Khuyến nông 

Giống  

CTVN&TS

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
31 Miễn thi NN Đạt

13 TH13 Nguyễn Thị Lan Phương 08/01/1978

Phó Giám đốc 

Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
43 Miễn thi NN Đạt

14 TH14 Lê Kim Quang 02/01/1967

Phó Giám đốc 

Trung tâm Văn 

hóa tỉnh

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
22 Miễn thi NN Không đạt

15 TH15 Nguyễn Văn Sang 15/10/1982

Chuyên viên 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
37 Miễn thi NN Đạt

16 TH16 Hoàng Thị Thanh Tuyền 16/4/1968

Phó Giám đốc 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
30 Miễn thi NN Đạt

Kết quả
Ghi 

chú
SBD Họ và tên
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Ngày tháng

 năm sinh

Chức vụ
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công tác
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đang làm việc

Kiến thức 

chung (số câu 
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Môn Tiếng 

Anh (số câu 
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Nam Nữ

Kết quả
Ghi 

chú
SBD Họ và tênSTT

Ngày tháng

 năm sinh

Chức vụ

 hoặc chức danh 

công tác

Cơ quan, đơn vị 

đang làm việc

Kiến thức 

chung (số câu 

đúng /60 câu)

Môn Tiếng 

Anh (số câu 

đúng/ 30 câu)

17 TH17 Bùi Văn Từ 30/81972 Phó Giám đốc

Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng 

công trình Giao 

thông và Nông 

nghiệp tỉnh

34 Miễn thi NN Đạt

18 TH18 Đoàn Văn Thanh 07/11/1971

Trưởng Ban 

Thông tin, phổ 

biến kiến thức 

và hội viên

Liên Hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh

33 27 Đạt

19 TH19 Trần Thị Phương Thu 15/6/1972 Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 41 Miễn thi NN Đạt

20 TH20 Phan Xuân Thủy 08/3/1977

Giám đốc Trung 

tâm Giám sát, 

điều hành đô thị 

thông minh tỉnh 

Đắk Lắk

Sở Thông tin và 

Truyền thông
50 Miễn thi NN Đạt

Tổng cộng 20 người


